Bài 10. HOẠT ĐỘNG VUI CHƠI CỦA TRẺ EM LỨA TUỔI MẦM NON

MỤC TIÊU:
· Trình bày được khái niệm chơi của trẻ em;
· Phân tích được ý nghĩa của hoạt động chơi đối với trẻ em lứa tuổi mầm non;
· Hiểu được đặc thù của chơi trẻ em và ứng dụng những hiểu biết này trong tổ chức chơi cho trẻ.

THỜI GIAN: 140 phút

NỘI DUNG
1. Khái niệm chơi của trẻ em
Chơi là một hiện tượng sống phức tạp và lí thú, nó thu hút sự chú ý của các nhà triết học, dân tộc học, sinh học, tâm lý học, giáo dục học... Họ cùng đi tìm lời giải đáp cho các câu hỏi chơi là gì?
Để tìm một khái niệm về chơi của trẻ em thật không dễ. Trong các từ điển, các định nghĩa được đưa ra rất khác nhau. Trong lĩnh vực tâm lý‎ học và giáo dục học khái niệm về chơi được xem xét theo hai cách tiếp cận. Thứ nhất, tiếp cận nghiên cứu chơi từ góc độ hoạt động và nhân cách, thứ 2 là nghiên cứu chơi từ góc độ là một hiện tượng xã hội, là bộ phận văn hoá xã hội.
	Song cho dù tiếp cận nghiên cứu chơi của trẻ em dưới góc độ nào thì các nhà nghiên cứu cũng đồng nhất cho rằng chơi là hoạt động của trẻ với những đặc điểm đặc trưng sau:
	Chơi của trẻ có tính giả vờ (giả vờ làm nột cái gì đó), nó cho phép trẻ em sử dụng trí tưởng tượng, giả vờ và sáng tạo của mình nhưng sự giả vờ ấy của trẻ lại mang tính chất thật. Chẳng hạn trẻ giả vờ đóng "mẹ chăm sóc con" nhưng tình cảm trẻ trải nghiệm "làm mẹ" là rất thật (lo lắng khi con ốm, nâng niu con trên tay và đối xử nhẹ nhàng, nói năng âu yếm với con mình...).
Chơi đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng cơ bản của trẻ .Động cơ của trò chơi không nằm ở kết quả mà nằm ngay trong bản thân hành động chơi. Trong trò chơi, trẻ không bị phụ thuộc vào nhu cầu thực tiễn, chúng xuất phát từ những nhu cầu và hứng thú trực tiếp của bản thân như nhu cầu nhận thức đồ vật, giao lưu, tiếp xúc với bạn bè, nhu cầu tự khẳng định bản thân. Nhà giáo dục người Nga K.Đ.Usinxki cho rằng "trẻ chơi vì là chơi, chơi để mà chơi, chơi mang lại niềm vui cho trẻ. Khi trẻ phải chơi theo sự áp đặt của người lớn thì lúc ấy trò chơi không còn là trò chơi theo đúng ý nghĩa của nó nữa"
	Chơi là một hoạt động độc lập, tự do và tự nguyện của trẻ mẫu giáo. Trẻ tự mình nghĩ ra dự định chơi và cũng tự mình tiến hành điều khiển trò chơi. Trẻ thích thì chúng chơi với nhau, tự nguyện gắn bó nhau để cùng chơi, còn khi trẻ chán thì chúng không chơi nữa.
Nội dung chơi của trẻ phản ánh cuộc sống hiện thực xung quanh. Trong quá trình chơi có sự kết hợp hài hoà giữa hình ảnh nhân vật, hành động chơi và lời nói với nhau, chúng tạo thành phương tiện để phản ánh hiện thực. Khi chơi trẻ sống bằng các hành động và tình cảm của nhân vật, trẻ cố gắng hành động phù hợp với nhân vật mà chúng đóng vai nhân vật ấy nhiều khi cuốn hút toàn bộ tâm trí trẻ. Bằng ngôn ngữ của mình, trẻ cùng nhau trao đổi, thoả thuận, làm chính xác ý định chơi và vạch ra nội dung chơi...
Chơi mang tính sáng tạo. Khi chơi trẻ không "copy", "sao chép" cuộc sống mà chỉ bắt chước những gì trẻ nhìn thấy, trẻ phối hợp các biểu tượng đã biết của mình vào trò chơi và tự điều khiển chúng (lựa chọn chủ đề, phân vai tạo ra tình huống, hoàn cảnh chơi, sử dụng vật thay thế trong các trò chơi sáng tạo cũng như lựa chọn các phương thức hành động và phân chia tình huống chơi để giải quyết nhiệm vụ chơi trong các trò chơi có luật).
Chơi luôn đem lại sự thỏa mãn, niềm vui cho người chơi. Trò chơi chứa đựng những xúc cảm tình cảm lành mạnh của người chơi. Trẻ hào hứng khi chơi. Không còn chơi nếu không hứng thú. Trong trò chơi, đứa trẻ sẽ sống hết mình và dấu vết của cuộc sống tuyệt vời đó sẽ lắng đọng sâu sắc trong tâm hồn chúng hơn cả dấu vết của cuộc sống thực. Trẻ được trải nghiệm những xúc cảm khác nhau cả tích cực và tiêu cực, song bao giờ trò chơi cũng mang đến cho trẻ niềm vui sướng, sự thỏa mãn vì đã được chơi hết mình trong thế giới kì diệu của chúng.
2. Phân loại trò chơi trẻ em
	Trong nghiên cứu về trò chơi trẻ em cũng như thực tiễn giáo dục, nhiều nước trên thế giới đã vận dụng cách phân loại của S.Smilansky (1968) về sự xuất hiện lần lượt của các loại trò chơi trong quá trình phát triển của trẻ đó là: 
	Trò chơi thao tác chức năng (Functional play), 
	Trò chơi xây dựng (Constructive play), 
	Trò chơi đóng vai (Pretend play) 
	Trò chơi đóng kịch (Drama play)
	Trò chơi có luật (Game with rules)
	Ở Việt Nam cũng có nhiều quan điêm khác nhau. Hiện nay chúng ta phân loại trò chơi theo tính chất và đặc điểm đặc trưng của trò chơi. Dựa vào dấu hiệu này, trò chơi ở trẻ mẫu giáo gồm :
 Trò chơi đóng vai có chủ đề;
 Trò chơi đóng kịch;
 Trò chơi xây dựng;
 Trò chơi học tập;
 Trò chơi vận động.
3. Ý nghĩa của chơi trong quá trình giáo dục trẻ em 
3.1. Chơi là phương tiện giáo dục thể chất
	Chơi là phương tiện giáo dục thể chất cho trẻ em. Trò chơi mang lại cho trẻ niềm vui, làm cho tinh thần của trẻ được sảng khoái, giúp cho thể lực của trẻ phát triển tốt hơn.
	Chơi giúp cho các giác quan của trẻ tinh nhạy hơn, thần kinh cơ bắng của trẻ được dẻo dai, linh hoạt, cơ thể phát triển cân đối, hài hoà. Chơi là hoạt động đòi hỏi trẻ phải vận động tích cực (nhất là trò chơi vận động) làm cho sự trao đổi chất, hô hấp, tuần hoàn của trẻ được tăng cường.
3.2. Chơi là phương tiện phát triển ngôn ngữ
Chơi là một hoạt động đóng vai trò rất lớn trong việc phát triển ngôn ngữ của trẻ em. Trò chơi giúp phát huy những điều kiện tiên quyết cần thiết cho sự phát triển ngôn ngữ như nghe, quan sát, bắt chước, sự hình thành các khái niệm và hiểu biết về hình tượng. 
Trẻ em trong trò chơi được tắm mình trong thế giới từ ngữ, đặc biệt trong trò chơi đóng vai. Trẻ hiểu được các từ ngữ trong tình huống thực và có ý nghĩa với trẻ
Chơi thúc đẩy trẻ học ngôn ngữ một cách tinh tế. Sự tinh tế là khả năng tiếp nhận, hiểu và xem xét đồng thời các mặt đa dạng và phong phú của một sự vật, sự kiện và tình. Thông qua trò chơi trẻ chuyển những khái niệm từ những biểu tượng đến những hành động thực tế (Piaget, 1971)
Các nghiên cứu đã đưa ra được những chứng minh cho tầm quan trọng của trò chơi, đặc biệt là ở thời kì đầu, khi mà trò chơi và ngôn ngữ của trẻ song song cùng phát triển. Trò chơi là một phương tiện quan trọng để học ngôn ngữ, cả về nội dung và cách sử dụng ngôn ngữ.
Trò chơi nói chung, đặc biệt là trò chơi đóng vai có chủ đề, trò chơi đóng kịch giúp cho vốn từ của trẻ mở rộng, phong phú, có chiều sâu và tính khái quát hơn. Ngôn ngữ được sử dụng một cách tích cực trong toàn bộ quá trình chơi: từ lúc thoả thuận trước khi chơi đến qúa trình chơi và kết thúc chơi, làm cho hoạt động lời nói của trẻ trở nên tích cực. Chính trong khi chơi trẻ học và tập luyện cách nên kéo dài hội thoại như thế nào, nên nói giọng nhân vật khác như thế nào, nên bày tỏ cảm xúc thành lời như thế nào, sử dụng lời nói và hành động như thế nào... Trò chơi cũng như bất kỳ hoạt động nào khác của con người đều đi kèm với lời nói. Trong khi chơi, trẻ em phải dùng từ để chỉ hành động của mình, để chỉ những đồ vật dùng trong trò chơi, để thể hiện ‎ ý định, tư tưởng nảy sinh trong lúc chơi. Trong quá trình chơi, nhiều khi trẻ thấy thiếu vốn từ và diễn đạt khó khăn, với sự giúp đỡ của người lớn, bạn bè trẻ học thêm được những từ ngữ, khái niệm mới.
	Thông qua chơi đóng kịch với đồ vật, con người và các tình huống tưởng tượng, trẻ phát triển các kĩ năng ngôn ngữ nói và khả năng để trần thuật hoặc “nghĩ theo câu chuyện”.
3.3. Chơi là phương tiện phát triển nhận thức
	Qua chơi vốn hiểu biết về thế giới xung quanh được mở rộng, trò chơi giúp trẻ củng cố, chính các hoá các biểu tượng về thế giới xung quanh. Đồng thời trẻ học được những kĩ năng nhất định trong cuộc sống, trong ứng xử... Chơi là phương tiện, cơ hội để trẻ ứng dụng cách sáng tạo những điều đã biết vào cuộc sống.
	Chơi là phương tiện, điều kiện luyện và phát triển giác quan của trẻ. Qua các trò chơi, ví dụ "tai inh tai", "còn gì biến mất", "chiếc túi kỳ lạ"... Các giác quan, thính giác, thị giác, xúc giác, vị giác, khứu giác của trẻ được luyện tập và trở lên tinh nhạy.
	Qua chơi trẻ được tập quan sát (mắt nhìn, tai nghe, tay sờ mó...) các sự vật hiện tượng, làm cho óc quan sát ngày càng tinh tường, trí tưởng tượng ngày càng phòng phú. Chính trong qúa trình chơi, trẻ được tập phân tích, so sánh, tổng hợp, khái quát, phán đoán, suy luận... Nhờ đó mà trẻ thực hiện được nội dung chơi, luật chơi một cách đúng đắn, sáng tạo.
	Khi chơi, trẻ có nhiều cơ hội để áp dụng những đại diện tinh thần của thế giới với những đồ vật mới, con người và tình huống mới – khả năng cơ bản cho việc học tập sau này. Chúng liên kết tất cả các kiểu học – sự phát triển về thể chất, xã hội, tình cảm, trí tuệ và ngôn ngữ. Chúng được lôi cuốn vào những gì mà chúng thích – vì thế chúng có một động lực tự nhiên để học. Các khái niệm được phát triển thông qua các hoạt động mà xảy ra một cách tự nhiên trong khi chơi, chẳng hạn như đếm, sắp xếp, xâu chuỗi, đoán, giả sử và đánh giá.
	Thông qua chơi với khối gỗ, đất sét, cát, nước và những vật dụng khác, trẻ phát triển các kĩ năng lô-gic. Chúng bắt đầu học các khái niệm khoa học chẳng hạn nguyên nhân và kết quả, và các khái niệm toán học như số lượng, phân loại, và thứ tự. Chúng thực hành việc tìm kiếm các giải pháp để giải quyết vấn đề
3.4. Chơi là phương tiện phát triển tình cảm – xã hội
	Chơi không chỉ giúp trẻ thoả mãn nhu cầu được sống và làm việc như người lớn mà qua chơi các hành vi, chuẩn mực đạo đức được hình thành ở trẻ : Trẻ hiểu được hành vi giao tiếp ứng xử giữa người với người trong xã hội, trong các nghề nghiệp, cách ứng xử của bác sĩ với bệnh nhân, của người mua hàng với người bán hàng, của cố giáo với học sinh... Từ sự hiểu biết đó, nó điều chỉnh hành vi, ứng xử của trẻ theo những chuẩn mực đạo đức xã hội : trẻ ngoan hơn, nói năng lễ phép hơn, giàu lòng nhân ái hơn, biết quan tâm đến người khác, đoàn kết với bạn bè... Trên cơ sở đó hình thành xã hội trẻ em với các nhóm chơi thân thiết.
	Chơi cũng là cơ hội để trẻ phát triển khả năng tự điều chỉnh và thỏa thuận xã hội. Khi trẻ tương tác với nhau, trẻ được thỏa thuận chia sẻ đồ dùng hay kế hoạch chơi tưởng tượng, chúng học các khái niệm và các kĩ năng trong việc phối hợp, ủng hộ ý kiến cá nhân của ai đó và lắng nghe người khác, giải quyết sự khó chịu và thấu cảm với người khác.
4. Vị trí của chơi trong chương trình giáo dục mầm non
	Có một sự đồng thuận cao giữa các chuyên gia giáo dục mầm non là chơi là một yếu tố cần thiết cho các chương trình giáo dục trẻ có chất lượng cao và phù hợp với sự phát triển. Chơi cung cấp những ích lợi cho sự phát triển nhận thức, xã hội, tình cảm, thể chất và đạo đức cho trẻ từ mọi nền văn hóa, kinh tế-xã hội và ngôn ngữ. Để cung cấp những ích lợi này, chơi phải được phát huy một cách đầy trí tuệ bởi những giáo viên có kĩ năng, những người được đào tạo tốt trong việc quan sát trẻ và tring việc hiểu chơi góp phần tích cực như thế nào vào sự lĩnh hội khái niệm và kĩ năng cho trẻ.
	Hầu hết người Mỹ xuất thân từ nhiều nền tảng văn hóa khác nhau đều quen với những phương pháp dạy học bằng “những chỉ dẫn trực tiếp” dựa vào những kĩ năng dạy học riêng rẽ không ăn nhập với hứng thú và hoạt động của trẻ. Nhưng nghiên cứu cho thấy sự khám phá và hoạt động sáng tạo mà trẻ nhỏ tự khởi xướng (chơi) là cách cơ bản chúng phát triển khái niệm và hiểu biết về thế giới. Chơi giúp trẻ phát triển các kĩ năng cần thiết cho việc suy nghĩ biện chứng và quản lí. Chơi là làm thế nào trẻ học được cách giải quyết vấn đề và cảm thấy tốt về khả năng của mình để học.
	Chương trình mầm non có trọng tâm là chơi không phải là một cách tiếp cận tự do (laissez-faire). Nó cũng không phải là cho trẻ “chơi tự do” và tách biệt hẳn với ‘việc dạy”. Mà, giáo viên sử dụng sức mạnh của những những ý tưởng, hứng thú, và khả năng của trẻ để nâng cao việc học – thông qua chơi, vòng thời gian, và các hoạt động nhóm nhỏ. Sức mạnh này là rõ ràng nhất trong chơi của trẻ, vì chơi là động lực trung tâm trong sự phát triển của trẻ nhỏ.
	Chơi không phải là một hoạt động giải lao trong chương trình; chơi là cách tốt nhất để thực hiện chương trình. Vắn tắt của luật này tập trung vào chơi như một nền tảng cần thiết cho sự phát triển khả năng để thành công trong học tập ở trường và trong cuộc đời của trẻ.
	Chơi góp phần vào sự thành công ở trường bằng nhiều cách và học bằng chơi là quan trọng đối với trẻ em vì
− Chơi đáp ứng những nhu cầu tự nhiên của trẻ em như: vận động, tình cảm, giao tiếp, nhận thức, ngôn ngữ, khám phá, sáng tạo.
− Chơi giúp trẻ học được nhiều nội dung: vận động, tình cảm, giao tiếp, nhận thức, ngôn ngữ, thế giới tự nhiên và xã hội, khoa học, nghệ thuật.
− Chơi cung cấp những con đường học khác nhau cho trẻ em: trải nghiệm, khám phá, bắt chước, thử nghiệm, thực hành, sáng tạo…
− Chơi có thể giúp trẻ vượt lên trên mức độ mà mình đang có, thay đổi những gì mà trẻ biết và có thể làm được / học được.
− Chơi giúp trẻ làm được những điều mà trẻ không làm được trong cuộc sống thực.
− Chơi giúp trẻ thích thú và thoát khỏi sức ép căng thẳng của việc học.

CÂU HỎI, BÀI TẬP
1. Phân tích khái niệm chơi của trẻ em. 
2. Nêu các ý nghĩa của hoạt động chơi đối với giáo dục trẻ em lứa tuổi mầm non. Lấy ví dụ minh họa.
3. Tìm hiểu về việc tổ chức chơi cho trẻ ở trường mầm non và đưa ra những nhận xét cá nhân. 
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